
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Xóm 9, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

25/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IQ 

0109647620

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
(Trừ dược phẩm)

4649(Chính)

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Không hoạt động tại trụ sở)

0810

3. In ấn
(Trừ các loại Nhà nước cấm)
(Điều 39 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

1811

4. Dịch vụ liên quan đến in
Trừ dập khuôn tem

1812

5. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(Không sản xuất tại trụ sở)

2395

6. Sản xuất đồ chơi, trò chơi
(Trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khoẻ của trẻ 
em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)

3240

7. Xây dựng nhà để ở 4101

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN IQ 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IQ GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IQ Group

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912583233 
Email: IQ.thongtin@gmail.com             

  

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

10. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí) 

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
(Chỉ hoạt động khi được nhà nước cho phép)

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(Trừ bán lẻ hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí)

4719

13. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

4761

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

15. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kiểm toán, chứng 
khoán, bảo hiểm)

6619

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Trừ máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển)

7730

18. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

19. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết:  Photo, chuẩn bị tài liệu

8219

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
-  - Xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh (Điều 3 Nghị 
định 69/2018/NĐ-CP) (Trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

8299

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
NGỌC HẢI

Tiểu khu 7, Xã 
Nà Bó, Huyện 
Mai Sơn, Tỉnh 
Sơn La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

172.000 1.720.000.000 86,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 172.000 1.720.000.000 86,000

050872498

2 ĐÀO THỊ 
MỪNG

Tiểu khu 7, Xã 
Nà Bó, Huyện 
Mai Sơn, Tỉnh 
Sơn La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 24.000 240.000.000 12,000

050519444

8. Cổ đông sáng lập:

3/4Thời gian đăng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 24/06/2021



3 LÊ NGỌC 
LINH

Tiểu khu 7, Xã 
Nà Bó, Huyện 
Mai Sơn, Tỉnh 
Sơn La, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.000 40.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.000 40.000.000 2,000

051159244

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       050872498
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tiểu khu 7, Xã Nà Bó, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ B3805, Tòa nhà Intracom Riverside, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện 
Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI Nữ

28/08/1993 Kinh Việt Nam

02/05/2013 Công an tỉnh Sơn La

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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